MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN-11
1. KHUNG MA TRẬN

- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm= 5,0 điểm; 
- Tự luận: 2b (0,5 điểm), 2c: (0,5 điểm); các câu còn lại, mỗi câu 1,0 điểm.
	Chủ đề

Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các hàm số lượng giác
	Câu 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	2
6,67%

	Phương trình lượng giác cơ bản
	
	Câu 1a
(TL)
	Câu 3
	
	
	
	
	
	2
13,33%

	Phương trình lượng giác thường gặp
	
	
	
	Câu 1b
(TL)
	Câu 4
	
	
	
	2
13%

	Qui tắc đếm
	
	
	
	
	Câu 5
	
	
	
	1
3,33%

	Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
	Câu 6
	
	Câu 7
	
	
	
	
	
	2

6,67%

	Nhị thức Newton
	
	
	
	
	Câu 8
	
	
	
	1

3,33%

	Xác suất
	Câu 9
	
	
	
	Câu 10
	
	
	Câu 3

(TL)
	3

16,67%

	Phép tịnh tiến
	
	
	Câu 11
	
	
	
	
	
	1

3,33%

	Phép quay
	Câu 12
	
	
	
	
	
	
	
	1

3,33%

	Phép vị tự, phép đồng dạng
	
	
	
	
	Câu 13
	
	
	
	1

3,33%

	Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng; hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
	Câu 14
	
	
	Câu 2b

(TL)
	
	
	
	
	3
8,33%

	Đường thẳng và mặt phẳng song song
	
	Câu 2a

(TL)
	Câu 15
	
	
	Câu 2c
(TL)
	
	
	2

18,33%

	Cộng
	8
40%
	5
28,33%
	5
21,67%
	2

10%
	20
100%


(Do trộn đề nên thứ tự câu có thể thay đổi, nhưng nội dung vẫn đảm bảo)
2. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI 
	CHỦ ĐỀ
	CÂU
	MÔ TẢ

	Các hàm số lượng giác
	1
	Nhận biết: Biết được tập xác định, các khoảng tăng giảm, tập giá trị của các hàm số lượng giác cơ bản.

	
	2
	Nhận biết: Biết được tập xác định, các khoảng tăng giảm, tập giá trị của các hàm số lượng giác cơ bản.

	Phương trình lượng giác cơ bản
	3
	Thông hiểu: Biết được số nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản trong một khoảng, đoạn, nữa khoảng. 

	
	1a(TL)
	Nhận biết: Tìm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản. 

	Phương trình lượng giác thường gặp
	4
	Vận dụng thấp: Tìm được các nghiệm của phương trình lượng giác thường gặp.

	
	1b(TL)
	Thông hiểu: Giải được các phương trình lượng giác thường gặp.

	Qui tắc đếm
	5
	Vận dụng thấp: Vận dụng được hai quy tắc đếm để giải bài toán liên quan.

	Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
	6
	Nhận biết: Biết được định nghĩa và tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

	
	7
	Thông hiểu: Hiểu được định nghĩa và tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để giải bài toán liên quan.

	Nhị thức Newton
	8
	Vận dụng thấp: Tìm được số hạng, hệ số của một số hạng trong một khai triển.

	Xác suất
	9
	Nhận biết: Biết được các qui tắc tính xác suất. 

	
	10
	Vận dụng thấp: Bài toán tổng hợp kiến thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

	
	3 (TL)
	Vận dụng cao: Vận dụng qui tắc tính xác suất để giải bài toán nâng cao.

	Phép tịnh tiến
	11
	Nhận biết: Biết được biểu thức tọa độ để xác định ảnh của điểm, đường thẳng cho trước.

	Phép quay
	12
	Thông hiểu: Tìm ảnh của đường thẳng qua phép quay tâm O, góc quay bằng 900, -900...; tính chất của phép quay.

	Phép vị tự, phép đồng dạng
	13
	Vận dụng thấp: Tìm được ảnh của  điểm, đường thẳng, đường tròn qua phép vị tự cho trước; vận dụng tính chất của phép vị tự để giải bài toán liên quan.

	Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng; hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
	14
	Nhận biết: Biết được hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song; giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng; giao tuyến của hai mặt phẳng... 

	
	 2b (TL)
	Nhận biết: Xác định được giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng; giao tuyến của hai mặt phẳng... 

	Đường thẳng và mặt phẳng song song
	15
	Thông hiểu: Biết được đường thẳng song song với mặt phẳng.

	
	2a, 2c

(TL)
	Vận dụng thấp: Vận dụng kiến thức tổng hợp để tìm giao điểm, giao tuyến, thiết diện; chứng minh hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng.


Ghi chú: Số thứ tự câu trong ma trận đề không phải là số thứ tự câu hỏi trong đề kiểm tra.
